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TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
Vị trí đăng ký dự tuyển Kết

luận
Đối tượng

ưu tiênChuyên môn Ngoại ngữ Tin học

I BÁC SỸ HẠNG III, BÁC SỸ ĐA KHOA

1 Phan Thị Tú Uyên 01.9.2000 Bác sỹ y khoa Chứng chỉ tiếng
anh bậc 3 UDCNTHCB Bác sỹ hạng III- Khoa Ngoại TH

GMHS Đạt Không có

2 Lê Đức Mạnh 18.10.2000 Bác sỹ y khoa Chứng chỉ tiếng
anh bậc 3 UDCNTHCB Bác sỹ hạng III- Khoa Ngoại TH

GMHS Đạt Không có

II DƯỢC SỸ HẠNG III, DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC

1 Trần Quốc Hạnh 04.11.1998 Dược sỹ đại học Chứng chỉ tiếng
anh bậc 3 UDCNTHCB Dược sỹ hạng III- Khoa Dược Đạt Không có

III DƯỢC SỸ HẠNG IV, DƯỢC SỸ CAO ĐẲNG

1 Nguyễn Thị Thảo 11.11.2000 Dược sỹ cao đẳng Chứng chỉ tiếng
anh A2 UDCNTHCB Dược sỹ hạng IV- Khoa Dược Đạt Không có

IV ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III, CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

1 Nguyễn Thị Ánh 01.09.2002 Cử nhân điều dưỡng Chứng chỉ tiếng
anh A2 UDCNTHCB Điều dưỡng hạng III - Khoa

Ngoại TH- GMHS Đạt Không có

2 Nguyễn Thị  Thanh
Hoài 26.11.1996 Cử nhân điều dưỡng Chứng chỉ tiếng

anh Tin học văn phòng B Điều dưỡng hạng III - Khoa
Ngoại TH- GMHS Đạt Không có

V ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV, CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

1 Hoàng Thị Ly 06.04.1988 Cao đẳng điều dưỡng Chứng chỉ tiếng
anh A2 UDCNTHCB Điều dưỡng hạng IV- Khoa Nội

tim mạch lão khoa Đạt Không có

2 Lê Thị Hoài 10.06.2000 Cao đẳng điều dưỡng Chứng chỉ tiếng
anh A2 UDCNTHCB Điều dưỡng hạng IV- Khoa Nội

tổng hợp Đạt Không có
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3 Lo Văn Duy 29.02.1996 Cao đẳng điều dưỡng Chứng chỉ tiếng
anh A2 UDCNTHCB Điều dưỡng dượng IV- Khoa

Ngoại TH-GMHS Đạt Dân tộc Thái

VI KẾ TOÁN VIÊN ĐẠI HỌC

1 Thái Thị Thảo Anh 07.07.1997 Cử nhân kế toán Chứng chỉ tiếng
anh A2

 Kế toán máy & thực hành
phần mềm kế toán Misa

Kế toán viên- Phòng Tài chính
kế toán Đạt Không có

2 Nguyễn Thị Mai
Trang 19.05.1989 Cử nhân kế toán Chứng chỉ tiếng

anh B Tin học văn phòng B Kế toán viên- Phòng Tài chính
kế toán Đạt Không có

VII CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG

1 Nguyễn Thị Linh 03.02.1995 Cử nhân y tế công cộng Chứng chỉ tiếng
anh A2 UDCNTHCB Y tế công cộng hạng III- Phòng

kế hoạch tổng hợp Đạt Không có

VIII CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Đinh Thị Huế 20.10.1991 Cử nhân tin học Chứng chỉ tiếng
anh C

Công nghệ thông tin hạng III -
Phòng TCHC Đạt Không có

2 Đậu Đình Thành 06.12.1989 Kỹ sư công nghệ thông
tin

Chứng chỉ tiếng
anh bậc 2

Công nghệ thông tin hạng III -
Phòng TCHC Đạt Không có
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năm sinh

Trình độ
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